MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG KHOA HỌC 

ĐỂ ĐÀO TẠO VÀ THU HÚT NHÂN TÀI - DANH NHÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH
PGS.TS. NGUYỄN CÔNG KHANH
Trường Đại học Vinh

1. Nhận thức về môi trường khoa học để đào tạo và thu hút nhân tài - danh nhân

Môi trường là toàn bộ điều kiện tự nhiên và xã hội, trong đó con người hay sinh vật tồn tại, phát triển trong mối quan hệ với con người, với sinh vật ấy.

 Đối với việc đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài - danh nhân thì môi trường ở đây là môi trường xã hội; tức toàn bộ điều kiện xã hội, trong đó con người và cộng đồng của mình tồn tại và phát triển, xét trong mối quan hệ với con người và cộng đồng ấy. Đề cập đến môi trường xã hội là đề cập đến bầu không khí nuôi dưỡng tinh thần của con người, đề cập đến những điều kiện nhất định của một hoàn cảnh xã hội trong việc hình thành, phát triển con người nói chung và nhân tài - danh nhân nói riêng. 

Môi trường khoa học để đào tạo nhân tài - danh nhân có quan hệ chặt chẽ với nhiều mặt:

- Với môi trường kinh tế - xã hội: Những điều kiện kinh tế - xã hội thực sự phát triển là cơ sở tốt để đào luyện nhân tài - danh nhân.

- Môi trường khoa học là một bộ phận của môi trường xã hội - nhân văn, trong đó con người được bồi dưỡng về tri thức, nâng cao về trí tuệ.

Tuy nhiên, môi trường khoa học cũng có tính độc lập tương đối của nó. Một môi trường kinh tế - xã hội cao chưa chắc đã tạo ra môi trường khoa học tốt mà chỉ là điều kiện ban đầu. Môi trường khoa học thường đi trước một bước để đưa kinh tế - xã hội phát triển mạnh.

Do nhân tài (danh nhân) có nhiều loại: Nhân tài toàn diện, nhân tài từng lĩnh vực, nhân tài từng giai đoạn (có người nổi lên sớm, “chín sớm”, rồi chìm nghỉm), nhân tài quốc gia, nhân tài địa phương (ở đây là của tỉnh Quảng Bình). Riêng đối với hai loại nhân tài sau: Nhân tài quốc gia thường do Trung ương quản lý, dù người đó có quê hương ở đâu thì trong việc sử dụng, lợi ích quê hương phải phục tùng lợi ích của toàn quốc. 

Cha ông ta thường nói: “Thời thế tạo ra anh hùng”. Suy ra, cái tài có đất tốt mới có thể nảy nở, phát triển được. Nói chính xác hơn, phải có điều kiện tốt của môi trường để nhân tài phát huy tác dụng. Lại có câu: “Đất lành, chim đậu”. Suy ra, về mặt chủ quan, Quảng Bình phải tạo ra được một môi trường văn hóa, kinh tế - xã hội cho những nhân tài - danh nhân đang có mặt trên đất Quảng Bình và ở các nơi khác hoạt động.

Thực trạng môi trường khoa học tỉnh Quảng Bình:

Không thể nói là trước đây Quảng Bình chưa có môi trường khoa học. Tại sao mà ai cũng đều thừa nhận Quảng Bình là cái nôi của nhiều nhân tài (danh nhân). Tuy nhiên, nó còn mang tính truyền thống, tự phát. Mức độ gia công của con người, của tổ chức chưa nhiều, chưa có kế hoạch thực sự khoa học. Dân Quảng Bình thường tự hào là với một “xứ sở đất hẹp, dân ít mà tỉ lệ nhân tài trên các lĩnh vực nhiều thật!”, nhưng phải làm gì để truyền thống đó được tiếp nối và nhân tài - danh nhân được sinh sôi nảy nở thì còn là vấn đề nan giải.

Môi trường khoa học Quảng Bình hiện tại, trước hết phải nói đến đội ngũ cán bộ khoa học có học vị trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê chưa đầy đủ thì con số đó tập trung vào các cơ quan như:

- Trường Đại học Quảng Bình.

- Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Sở Khoa học và Công nghệ.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Sở Y tế.

- Sở Công Thương.

- Các cơ quan khác.

Như vậy, ngoài con số cán bộ khoa học (ở đây là người có bằng cấp cao) chủ yếu tập trung ở Trường Đại học Quảng Bình, còn rải rác thì ở các cơ quan cấp tỉnh. Số này ở các trường trung cấp hoặc tương đương không nhiều.

Ở đây, chúng tôi lưu ý đến hiệu quả sử dụng những nhà khoa học nói trên. Theo thống kê chưa đầy đủ, số người có công trình khoa học được đánh giá cao, có hiệu quả ứng dụng tốt chưa nhiều, số người được công nhận và cấp bằng lao động sáng tạo (nghệ nhân) cũng hiếm hoi. 

Thử nhìn về Trường Đại học Quảng Bình, mức độ sử dụng cán bộ khoa học của Trường phục vụ cho địa phương còn ít. Theo chúng tôi, trách nhiệm thuộc về cả hai bên. Về phía Trường Đại học Quảng Bình, các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương còn ít và hiệu quả còn hạn chế. Về phía tỉnh, chưa khai thác có hiệu quả tiềm năng của Trường Đại học Quảng Bình. 

2. Xây dựng môi trường khoa học để đào tạo và thu hút nhân tài - danh nhân Quảng Bình

Xây dựng môi trường khoa học ở Quảng Bình phù hợp với quan điểm của Đảng ta về phát huy nội lực. Nếu Quảng Bình muốn có nội lực thì phải có đội ngũ các nhân tài - danh nhân. Muốn vậy, trước hết cần có môi trường khoa học thì chẳng những không giữ và phát huy được đội ngũ sẵn có mà cũng không thể thu hút được nhân tài từ nơi khác đến. Còn nếu thu hút nhân tài - danh nhân đúng hướng, chủ động sẽ tránh tình trạng đánh mất mình, hòa tan mình. Điều đó nói lên sự cần thiết xây dựng và phát triển một nội lực mạnh mẽ, đủ khả năng khởi động tiềm lực khoa học ở một tỉnh giàu truyền thống như Quảng Bình.

Môi trường khoa học Quảng Bình là những điều kiện kinh tế - xã hội, tinh thần... bao gồm hàng loạt thành tố tạo nên bản sắc con người Quảng Bình. Môi trường khoa học Quảng Bình sẽ tạo động lực chi phối toàn bộ quá trình vận động và phát triển nguồn nhân tài cho tỉnh, đưa Quảng Bình theo kịp bước tiến của cả nước, của thời đại.

Mặt khác, quan niệm về môi trường khoa học của tỉnh cũng phải hiểu một cách rộng rãi, đa chiều. Đó là môi trường tổng hòa các mối quan hệ căn bản của địa phương (thuần Quảng Bình) với khả năng Quảng Bình hóa những nhân tố bên ngoài để nhân thêm sức mạnh vốn có của chính bản thân. Theo tôi, môi trường khoa học Quảng Bình hợp thành từ các yếu tố:

- Từ góc độ lịch sử: gồm yếu tố di sản quá khứ mà nhân dân Quảng Bình, trong đó có các nhân tài (hay danh nhân mà Hội thảo hôm nay đề cập đến) cho đến hôm nay, cả thực lực hiện tại, truyền thống văn hóa...

- Góc độ quy mô: gồm người tài trong tỉnh và cả ngoài tỉnh.

- Từ góc độ cơ cấu: bao gồm các nguồn lực vật chất, điều kiện kinh tế, chính trị, chính sách của Đảng và Nhà nước (ở đây là Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ...).

Nói tóm lại, là nội lực bên trong và các nguồn lực bên ngoài được Quảng Bình hóa. 

Những nhân tố cần và đủ để xây dựng và phát triển môi trường khoa học Nghệ An là tổng hòa nhiều yếu tố, nên chỉ chú ý đến một vài yếu tố đơn lẻ thì không đủ. Chẳng hạn, kinh tế tăng trưởng là nhân tố cần thiết để tạo môi trường khoa học ban đầu. Nhưng thử hỏi chỉ dùng tiền, nhà cửa, vật chất để thu hút nhân tài - danh nhân liệu có được không? Ngược lại, nếu chỉ động viên tinh thần tình yêu quê hương chung chung... liệu có thể đưa lại cho tỉnh nhà bao nhiêu nhân tài - danh nhân thứ thật. Xây dựng môi trường khoa học Quảng Bình là để phục vụ cho sự nghiệp đổi mới tỉnh nhà, mà mục đích cao nhất là phục vụ con người. Lấy con người có tài năng (nhân tài, danh nhân) để phục vụ con người thì trước hết phải chú ý đến môi trường để họ có “đất” mà hoạt động.

Cũng như đối với chính sách đào tạo nguồn nhân lực nói chung, để có được một môi trường khoa học Quảng Bình, chúng ta còn thiếu một định hướng đúng đắn và phương châm thực thi phù hợp. Về đường lối, đó là chiến lược dài hạn và những biện pháp ngắn hạn cần kíp trước mắt. Về phương châm thực thi: xây dựng môi trường tự thân và tranh thủ hợp tác với ngoài tỉnh và Trung ương.

3. Những đề xuất vào việc xây dựng môi trường khoa học để đào tạo và thu hút nhân tài Quảng Bình

3.1. Trước hết, phải tái tạo môi trường khoa học gốc, cấp cơ sở. Vì không phải nhân tài tự nhiên mà có, nên phải có kế hoạch đào tạo quy mô lâu dài mới đạt kết quả

Cha ông ta vốn có truyền thống học vấn, sử dụng học vấn ở mức độ cao vào việc tổ chức chính quyền, quản lý xã hội, phát triển kinh tế. Có thể học tập vua Minh Mạng (1820-1840) khi ngài nói với quần thần: “Trẫm từ khi lên ngôi đến nay, lấy việc dạy, nuôi nhân tài làm việc cần. Xây dựng học xá, cấp lương sinh viên, gia ân học trò, ban bố sách vở, chẳng qua khiến cho có nhiều người thành tựu để giúp việc Nhà nước”1.

Thời Thiệu Trị (1841-1847) cũng khẳng định: “Việc dạy học là chính sự trọng đại của triều đình, cho nên các tỉnh đều đặt chức đốc học khiến cho việc dạy dỗ học trò để làm kế hay về việc tác thành nhân tài”2.

Từ việc dạy và học, chế độ tiến thân bằng khoa cử đã kích thích được việc học hành, sự tôn trọng của xã hội đối với người có học khiến người ta miệt mài đèn sách. Quan niệm đúng đắn dẫn đến truyền thống: Học để hiểu biết, học để làm người.

Tỉnh Quảng Bình phải tổ chức sát hạch, có thưởng có phạt nghiêm minh đối với những người làm công tác quản lý giáo dục. Ta đã có chế độ thi tuyển công chức đối với người mới vào làm việc, tại sao lại không thực hiện đối với những người đã làm việc để sàng lọc, đào thải. Muốn chủ động bồi dưỡng và sử dụng nhân tài (danh nhân), tỉnh Quảng Bình cần có chính sách, biện pháp tích cực trong việc lựa chọn người tài năng bằng cách tổ chức tốt các kỳ thi tuyển. Các kỳ thi tuyển cấp tỉnh (kể cả cấp quốc gia) trong nhiều năm qua, ngoài nhiều ưu điểm, vẫn còn có nhiều hạn chế trong tổ chức thi, đánh giá... Dù sao, đây vẫn là biện pháp quan trọng để đánh giá trình độ và năng lực của nhân tài tương lai cho địa phương cũng như nước nhà.

Tuy nhiên, ngoài thi cử để phát hiện nhân tài, còn có nhiều biện pháp khác. Có người có tài nhưng lại thi đỗ không cao, hoặc do “học tài thi phận” mà nhiều người không đỗ đạt, hoặc thậm chí không cần đi thi. Trong những trường hợp đó, tỉnh cần có nhãn quan của nhà tổ chức linh hoạt mà trong lịch sử gọi là chế độ “tiến cử người hiền minh tài đức”. Việc tiến cử có ý nghĩa đặc biệt, trong khi chế độ thi cử tuyển chọn người tài còn hạn chế. Việc đưa người cùng cánh, bà con, “lợi ích nhóm”, vì tiền... như là vấn đạn khó chữa. Để hạn chế việc đưa người không đúng, phải có chế độ thưởng phạt rõ ràng. Ai tiến cử người có tài thật sự hữu ích sẽ được trọng thưởng, ai tiến cử, bổ nhiệm không đúng sẽ bị nghiêm trị. Ở đây, trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh, của các cơ quan phụ trách tổ chức (nội vụ) thật là lớn.

Tại nhiều địa phương, dòng họ đã có truyền thống tôn vinh người đỗ đạt, có công lao, các danh nhân. Nhiều trường hợp được khắc bia đá, ban áo mũ (Nhà nước phong kiến), được vinh danh ở Văn Miếu - Quốc Tử giám (Nhà nước ta gần đây). Một số họ tộc lớn đã có quỹ khuyến học để động viên con cháu vươn lên làm rạng danh tổ tiên, giúp học sinh giỏi nghèo vượt qua khó khăn. Những biện pháp đó cũng tạo môi trường bồi đắp mầm non nhân tài của tỉnh.

3.2. Tạo môi trường khoa học cho những nhân tài - danh nhân hiện có

Như đã rõ, nhân tài hiện có trên đất Quảng Bình chưa nhiều. Số nhân tài có bằng cấp đã ít lại nặng về công tác quản lý. Tình hình đó khiến cho một số người quên đi mình là tiến sĩ, thạc sĩ khoa học, hoặc có người nhớ nhưng lại không phát huy được. Rốt cục, họ mất đi thói quen nghiên cứu, đóng góp sáng tạo với tư cách là một nhà khoa học. 

Tỉnh Quảng Bình, có thể thông qua Sở Khoa học và Công nghệ, phải có bộ phận chuyên trách để nắm vững hồ sơ khoa học của những người tài hiện có trên đất Quảng Bình. Dĩ nhiên, người có thể tập hợp được nhân tài phải là những người có trách nhiệm cao nhất. Nếu không phải là Chủ tịch Hồ Chí Minh thì làm sao có thể đưa hàng loạt trí thức cấp cao như Trần Đại Nghĩa, Phạm Huy Thông, Trần Đức Thảo... về nước, theo cách mạng, để rồi qua họ, đội ngũ trí thức mới tiếp tục vươn lên. Vì vậy, các đồng chí đứng đầu Đảng và Chính quyền tỉnh cần đứng ra chiêu hiền đãi sĩ. Cần quan tâm hơn đến đội ngũ người tài. Vấn đề không phải là gói quà tặng họ, mà điều cơ bản là khơi dậy trong các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ... nghĩa vụ nghiên cứu sáng tạo xây dựng quê hương. Lãnh đạo tỉnh ta đã từng ra Hà Nội, vào thành phố Hồ Chí Minh và một số trung tâm khác, kể cả nước ngoài để gặp các danh nhân... kêu gọi họ góp sức xây dựng quê hương. Nhưng cũng cần có các cuộc gặp gỡ đối thoại với những người tài trên đất Quảng Bình để biết được tâm tư, nguyện vọng của họ. 

Các Hội đồng hương Quảng Bình ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Vinh, Gia Lai... khá mạnh (có nhiều người tài). Có thể sử dụng sức mạnh của các Hội đồng hương Quảng Bình để khơi dậy tình cảm quê hương và tranh thủ tiềm năng của người tài phục vụ quê hương tỉnh nhà. Có thể gửi con em Quảng Bình nhờ các nhà khoa học gốc Quảng Bình giúp đỡ. Bộ phận thường trực phải giữ mối liên hệ, nắm hồ sơ khoa học công nghệ công trình, sở trường của người tài trong và ngoài tỉnh, khả năng họ có thể giúp địa phương trong lĩnh vực nào.

3.3. Trường Đại học Quảng Bình với việc đào tạo nhân tài tại chỗ

Nhiều nhà khoa học lớn, có trách nhiệm khi được hỏi về việc tổ chức đào tạo nhân tài đều nhấn mạnh đến việc đào tạo nhân tài tại chỗ. Ở tỉnh Quảng Bình, nơi tập trung nhiều nhà khoa học nhất là Trường Đại học Quảng Bình. Tuy mới chính thức thành lập được 6 năm nhưng là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học của tỉnh. Nhà trường chủ trương nghiên cứu khoa học công nghệ phải gắn với giảng dạy, đào tạo, thông tin khoa học và triển khai các kết quả thu được vào sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực. Như vậy, phục vụ địa phương là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhà trường. Có thể thông qua Trường Đại học Quảng Bình làm cầu nối thu hút, hợp tác với các nhà khoa học ngoài tỉnh về xây dựng quê hương.

Như vậy, tỉnh Quảng Bình có thể thông qua Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Quảng Bình là tổ chức đầu mối để đào tạo, thu hút nhân tài. Để giữ người tài, cần có cơ chế phù hợp. Có cam kết khi được cử đi đào tạo...

        Trên đây là một số suy nghĩ mà tôi với tư cách là một người con quê hương Quảng Bình, với niềm tự hào được sinh ra trên vùng quê “địa linh, nhân kiệt”. Hầu hết các danh nhân Quảng Bình được sinh ra từ đất này, nhưng lại thành danh ở nơi khác. Đó đã là tự hào lắm rồi! Song điều mong muốn nhất của tôi (cũng là của chúng ta, từ Hội thảo này) là các danh nhân Quảng Bình hiện tại và tương lai góp sức nhiều hơn cho công cuộc xây dựng quê hương.
1 Sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục chính biên, Tập 20, Nxb KHXH, HN, 1968, tr.234.


2 Sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục chính biên, Tập 27, Nxb KHXH, HN, 1972, tr.280.





